
BM-003 

1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1 , năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: DTQ0450  

Tên học phần: Business Chinese 2 (Tiếng Hoa thương mại 2) 

Mã nhóm lớp học phần: 231_ DTQ0450_01,02,03 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 PHÚT 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không     

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

 

I.Chọn đáp án đúng: (0.25đ*24=6 điểm) 

 

1.这家网店东西好，又讲……，很快就有了人气。 

A. 诚信 

B. 秘诀 

C. 品牌 

D. 本来 

ANSWER: A 

 

2.这家装修公司报价太乱，……高达一万多元。 

A. 差价 

B. 统一 

C. 超市 

D. 缺货 

ANSWER: A 

 

3.公司……他为这次谈判的负责人。 

A. 授权 

B. 合同 

C. 进货 
D. 协调 

ANSWER: A 

 

4.他是微软公司在中国的总……。 

A. 代理 

B. 造型 

C. 评估 

D. 销量 

ANSWER: A 

 

5.报价……，一定要对市场和客户进行调研。 

A. 之前 
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B. 上 

C. 下 

D. 之后 

ANSWER: A 

 

6.两家公司已经……了长久合作的基础。 

A. 具备 

B. 看重 

C. 争取 

D. 负责 

ANSWER: A 

 

7.……性能好的产品，……能在市场中长久立足。 

A. 只有……才…… 

B. 只要……就…… 

C. 如果……那么…… 

D. 因为……所以…… 

ANSWER: A 

 

8.总经理……去上海考察……。 

A. 对……感兴趣 

B. 让……有兴趣 

C. 对……产生印象 

D. 让……有印象 

ANSWER: A 

 

9.产品价位高，不……销量差。 

A. 一定 

B. 能 

C. 可以 

D. 肯定 

ANSWER: A 

 

10.公司在全球……招聘高管人才。 

A. 范围 

B. 目标 

C. 挑战 

D. 具备 

ANSWER: A 

 

11. 得知我们要招聘新员工，这周到我们公司来……的人很多。 

A. 应聘 

B. 跟从 

C. 勤奋 

D. 满足 

ANSWER: A 

 

12. 请对这个问题作一个……的说明。 
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A. 简要 

B. 经验 

C. 具备 

D. 勤奋 

ANSWER: A 

 

13. 只有……良好心理素质的人才能胜任这份工作。 

A. 具备 

B. 忽略 

C. 应对 

D. 素质 

ANSWER: A 

 

14. 李小姐……到公司，对业务流程还不熟悉。 

A. 刚 

B. 就 

C. 也 

D. 仅 

ANSWER: A 

 

15. 张经理认为小李工作认真负责，对他……很高的。 

A. 评价 

B. 团队 

C. 提供 

D. 坦白 

ANSWER: A 

 

16. ……公司的决定，他没有任何不同的意见。 

A. 关于 

B. 向 

C. 为 

D. 按 

ANSWER: A 

 

17. 好领导不但要有较高的管理水平，还应有较强的……。 

A. 亲和力 

B. 占优势 

C. 看重 

D. 薪酬 

ANSWER: A 

 

18. 我试……上购物网站买些日常用品，觉得方便又便宜。 

A. 着 

B. 好 

C. 到 

D. 没 
ANSWER: A 
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19. 昨天我看到一……漂亮的手机。 

A. 款 

B. 只 

C. 枚 

D. 件 

ANSWER: A 

 

20. 他总是充满信心地迎接各种……。 

A. 挑战 

B. 统一 

C. 代理 

D. 损失 

ANSWER: A 

 

21. 他是一个很……的人，每天总是最早上班，最晚离开。 

A. 勤奋 

B. 简要 

C. 代理 

D. 损失 

ANSWER: A 

 

22. 公司……市场需求制定价格及销售策略。 

A. 根据 

B. 跟从 

C. 使用 

D. 满足 

ANSWER: A 

 

23. 我们对这批货进行了……，结果为上等品。 

A. 评估 

B. 试销 

C. 推销 

D. 品质 

ANSWER: A 

 

24. ……他聪明能干，因此很快就被提升为经理了。 

A. 由于 

B. 虽然 

C. 为了 

D. 所以 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

I.Viết từ tiếng trung tương ứng: (0.2đ*5=1 điểm) 

Câu 1 (0.2 điểm): đàm phán 

Đáp án Câu 1: 谈判 
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Câu 2 (0.2 điểm): đánh giá 

Đáp án Câu 2: 评价 

Câu 3 (0.5điểm): hành chính 

Đáp án Câu 3: 行政 

Câu 4 (0.5 điểm):ông chủ 

Đáp án Câu 4: 老板 

Câu 5 (0.5 điểm): khách hàng 

Đáp án Câu 4: 客户 

II. Hoàn thành câu với từ cho sẵn: (0.5đx2=1đ) 

Câu 1: ________________，我们还要作进一步的了解。（在……方面） 

Đáp án Câu 1: 在产品研究方面，我们还要进一步了解。 

Câu 2:这个产品设计有问题，________________。（难以） 

Đáp án Câu 4: 这个产品设计有问题，难以让客户接受。 

III.Dịch trung việt, việt trung (1x2=2đ)： 

1. 饮料的季节性太强，如果降价而厂家不补差价，我们就会有很大的损失。 

Đáp án Câu 1: Tính chất mùa của nước giải khát quá lớn, nếu như giảm giá mà xưởng 

không hỗ trợ giá chênh lệch, chúng tôi sẽ có tổn thất rất lớn. 

2.Nếu như bên anh đặt hàng hơn 5000 chiếc tivi, chúng tôi có thể giảm đến 4800 tệ 

Đáp án Câu 2: 如果你方订货超过 5000 台电视机，我们可以减到 4800 元。 

 

Ngày biên soạn: 24/10/2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: Ngô Thị Thanh Thu 

 

Ngày kiểm duyệt:24/10/2023 

Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi:TS.Mai Thu Hoài 

 


